
SO SÁNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP (THI TUYỂN)
NĂM HỌC 2014-2015 & 2015-2016 & 2016-2017

STT Tên Trường Địa ch ỉ 14-15 15-16 16-17 Tăng/Gi
ãm

QUẬN 1
1 THPT Bùi Thị Xuân 73-75 Bùi Thị Xuân 675 630 630 0
2 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 53 Nguyễn Du 370 370 405 35
3 THPT Trưng Vương  3A Nguyễn Bỉnh Khiêm 675 675 675 0
4 THPT Năng khiếu Thể dục thể thao 43 Điện Biên Phủ 180 200 250 50
5 THPT Tenlơman 8 Trần Hưng Đạo 720 630 585 -45
6 THPT Lương Thế Vinh 131 Cô Bắc 360 360 360 0

QUẬN 2
7 THPT Giồng Ông Tố 200/10 Nguyễn Thị Định 495 540 495 -45
8 THPT Thủ Thiêm 01 đường Vũ Tông Phan 540 540 675 135

QUẬN 3
9 THPT Lê Quý Đôn  110 Nguyễn Thị Minh Khai 480 450 480 30

10 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 275 Điện Biên Phủ 645 645 645 0
11 THPT Lê Thị Hồng Gấm 147 Pasteur - Phường 6 405 405 450 45
12 THPT Marie Curie 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa 675 1000 1000 0
13 THPT Nguyễn Thị Diệu 12 Trần Quốc Toản 675 675 720 45

QUẬN 4
14 THPT Nguyễn Trãi 364 Nguyễn Tất Thành 675 720 540 -180
15 THPT Nguyễn Hữu Thọ Số 2 Bến Vân Đồn, Phường 12 675 675 540 -135

QUẬN 5
16 THPT Hùng Vương 124 Hùng Vương 1170 1125 1125 0
17 THPT chuyên Lê Hồng Phong 235 Nguyễn Văn Cừ 720 705 765 60
18 Phổ thông Năng khiếu 153 Nguyễn Chí Thanh 600 600 600 0
19 Trung học Thực hành Đại học Sư phạm 280 An Dương Vương 265 270 280 10
20 Trung học Thực hành Sài Gòn 220 Trần Bình Trọng 140 140 210 70
21 THPT Trần Khai Nguyên 225 Nguyễn Tri Phương 675 900 675 -225
22 THPT Trần Hữu Trang 276 Trần Hưng Đạo 270 270 360 90

QUẬN 6
23 THPT Mạc Đĩnh Chi 04 Tân Hòa Đông, Phường 14 1020 1065 1020 -45
24 THPT Bình Phú 84/47 Lý Chiêu Hoàng 630 630 720 90
25 THPT Nguyễn Tất Thành 249C Nguyễn Văn Luông 810 810 810 0

QUẬN 7
26 THPT Lê Thánh Tôn Đường 17-Phường Tân Kiểng 585 630 540 -90
27 THPT Ngô Quyền 1360 Huỳnh Tấn Phát 720 720 675 -45
28 THPT Tân Phong 19F Nguyễn Văn Linh 675 675 675 0
29 THPT Nam Sài Gòn Đô thị mới Nam Sài Gòn 70 70 70 0

QUẬN 8
30 THPT Lương Văn Can 173 Chánh Hưng 720 720 675 -45
31 THPT Ngô Gia Tự 360E Bến Bình Đông 675 675 675 0
32 THPT Tạ Quang Bửu 909 Tạ Quang Bửu 675 630 495 -135
33 THPT chuyên TDTT Nguyễn Thị Định Đường 41 - Phường 16 540 520 555 35
34 THPT Nguyễn Văn Linh Phường 7, Quận 8 675 630 675 45
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35 THPT Võ Văn Kiệt Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8 675 675 0
QUẬN 9

36 THPT Nguyễn Huệ Nguyễn Văn Tăng 720 765 630 -135
37 THPT Long Trường 309 Võ Văn Hát 540 540 540 0
38 THPT Phước Long Dương Đình Hội 450 540 450 -90
39 THPT Nguyễn Văn Tăng KP Cầu Ông Tán, Phường Long Bình 675 675 675 0

QUẬN 10
40 THPT Nguyễn Du 21 Đồng nai - Cư xá Bắc Hải 360 420 510 90
41 THPT Nguyễn Khuyến 50 Thành Thái -Phường 12 810 810 810 0
42 THPT Nguyễn An Ninh 93 Trần Nhân Tôn 675 720 810 90
43 THPT Diên Hồng 11 Thành Thái 270 270 450 180
44 THPT Sương Nguyệt Anh 249 Hòa Hảo 180 180 270 90

QUẬN 11
45 THPT Nguyễn Hiền 3 Dương Đình Nghệ 420 420 450 30
46 THPT Trần Quang Khải 343D Lạc Long Quân 810 810 810 0
47 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 269/8 Nguyễn Thị Nhỏ 765 765 675 -90

QUẬN 12
48 THPT Thạnh Lộc Phường Thạnh Lộc 630 630 630 0
49 THPT Võ Trường Toản Phường Hiệp Thành 672 630 630 0
50 THPT Trường Chinh Nguyễn Văn Quá 765 765 765 0

QUẬN TÂN BÌNH
51 THPT Nguyễn Thượng Hiền 544 Cách Mạng Tháng 8 715 760 715 -45
52 THPT Nguyễn Chí Thanh 189/4 Hoàng Hoa Thám 765 810 675 -135
53 THPT Nguyễn Thái Bình 913-915 Lý Thường Kiệt 675 810 675 -135
54 THPT Lý Tự Trọng 390 Hoàng Văn Thụ-Phường 4 540 0

QUẬN TÂN PHÚ
55 THPT Trần Phú 3 Lê Thúc Hoạch 900 900 900 0
56 THPT Tân Bình Đường 27/3 - Phường 14 855 810 630 -180
57 THPT Tây Thạnh  47/22A Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh 855 900 900 0

QUẬN BÌNH THẠNH
58 THPT Thanh Đa Lô G Cư xá Thanh Đa 540 540 540 0
59 THPT Gia Định 195/29 Xô Viết Nghệ Tỉnh 850 1110 1020 -90
60 THPT Phan Đăng Lưu 27 Nguyễn Văn Đậu -Phường 6 720 720 675 -45
61 THPT Võ Thị Sáu 95 Đinh Tiên Hoàng 855 855 855 0
62 THPT Hoàng Hoa Thám 6 Hoàng Hoa Thám 900 810 810 0
63 THPT Trần Văn Giàu 138 A - Nơ Trang Long Phường 13 810 900 765 -135

QUẬN PHÚ NHUẬN
64 THPT Phú Nhuận Hoàng Minh Giám -Phường 9 810 810 810 0
65 THPT Hàn Thuyên 188 Lê Văn Sĩ 630 720 560 -160

QUẬN GÒ VẤP
66 THPT Gò Vấp 90A Nguyễn Thái Sơn 585 720 675 -45
67 THPT Nguyễn Công Trứ 97 Quang Trung 900 900 945 45
68 THPT Trần Hưng Đạo 450/19C Lê Đức Thọ 900 900 900 0
69 THPT Nguyễn Trung Trực 9/168 Đường 26/3 900 990 990 0
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QUẬN THỦ ĐỨC
70 THPT Thủ Đức 166/24 Đặng Văn Bi 720 765 720 -45
71 THPT Nguyễn Hữu Huân 11 Đoàn Kết 760 625 670 45
72 THPT Tam Phú Phường Tam Phú 450 630 585 -45
73 THPT Hiệp Bình 63 Hiệp Bình Khu phố 3, P.HBP 630 810 495 -315
74 THPT Đào Sơn Tây 53/5 đường 10 khu phố 3, P.LX 675 675 765 90

QUẬN BÌNH TÂN
75 THPT An Lạc 595 Kinh Dương Vương 675 630 630 0
76 THPT Vĩnh Lộc 87 Đường số 3-Khu dân cư Vĩnh Lộc 450 450 450 0
77 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 845 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A 450 630 630 0
78 THPT Bình Hưng Hòa 79/19 đường số 4, P. Bình Hưng Hòa 675 675 675 0
79 THPT Bình Tân 117/4H Hồ Văn Long. P. Tân tạo 675 675 675 0

HUYỆN CỦ CHI
80 THPT An Nhơn Tây 227, tỉnh lộ 7, Xã An Nhơn Tây 360 405 405 0
81 THPT Củ Chi Tỉnh lộ 8, Khu phố 1 Thị trấn Củ Chi 815 680 680 0
82 THPT Quang Trung Tỉnh Lộ 7, Xã Phước Thạnh 360 405 405 0
83 THPT Trung Phú 1318 tỉnh lộ 8, Xã Tân Thạnh Đông 680 770 770 0
84 THPT Trung Lập Xã Trung Lập, Huyện Củ Chi 360 360 405 45
85 THPT Phú Hòa Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi 495 450 450 0
86 THPT Tân Thông Hội Đường Suối Lội, xã Tân Thông Hội 495 540 540 0

HUYỆN HÓC MÔN
87 THPT Lý Thường Kiệt Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam Thôn 630 630 630 0
88 THPT Nguyễn Hữu Cầu Số 7 Nguyễn Anh Thủ, Xã Trung Mỹ Tây 590 500 500 0
89 THPT Bà Điểm Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn 630 675 630 -45
90 THPT Nguyễn Văn Cừ 100A đường Nguyễn Văn Bứa, Xã Xuân Th 540 585 585 0
91 THPT Nguyễn Hữu Tiến 9A ấp 7, Xã Đông Thạnh 450 450 585 135
92 THPT Phạm Văn Sáng 26/1C ấp 3, Xã Xuân Thới Sơn 675 765 585 -180

HUYỆN BÌNH CHÁNH
93 THPT Bình Chánh D17/1D Huỳnh Văn Trí, Xã Bình Chánh 675 720 540 -180
94 THPT Đa Phước D14/410A QL50, Xã Đa Phước 585 630 585 -45
95 THPT Lê Minh Xuân G11/1 ấp 7, Xã Lê Minh Xuân 675 720 720 0
96 THPT Tân Túc Khu phố 3, Thị trấn Tân Túc 675 675 675 0
97 THPT Vĩnh Lộc B Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh 675 675 675 0

HUYỆN NHÀ BÈ
98 THPT Long Thới Xã Long Thới 315 450 360 -90
99 THPT Phước Kiển Xã Phước Kiển 315 540 540 0

100 THPT Dương Văn Dương KDC Phú Gia, Xã Phú Xuân 450 540 450 -90
HUYỆN CẦN GIỜ

101 THPT Bình Khánh Đường Rừng Sát, ấp Bình An, Xã Bình Khánh 225 315 270 -45
102 THPT Cần Thạnh 346 đường Duyên Hải TT, Xã Cần Thạnh 270 270 315 45
103 THPT An Nghĩa Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ 315 420 315 -105

Tổng cộng toàn Thành ph ố : 61742 64615 62780 -1835
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